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	Số: 143/2020/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020


NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2018/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 10 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán hộ, cóng chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mật số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chinh sách tinh giản biên chế.
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CHINH PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
e Bée lip - Ty do - Hanh phie

3: AR 3 2020/ND-CP Ha Ngi, ngay 40 thang 12 nam 2020)

NGHI DINH
Sira dbi, b sung mdt s didu cia Nghij dinh s6 108/2014/ND-CP
ngay 20 thang 11 nim 2014 cua Chinh phu vé chinh séch tinh giin bién ché
vii Nghi dinh s6 IISHHIEFNMP ngay 31 thing 8 nim 2018
ciia Chinh phi sira ddi, bo sung mot so ditu cia Nghj dinh
s6 108/2014/ND-CP ngiy 20 thing 11 niim 2014 ciia Chinh phi
vé chinh sich tinh giin hién ché

Can cir Ludt Té chire Chinh phii ngay 19 thang 6 ndm 2015;

Can cir Ludt sica déi, bo sung mot so diéu cua Ludgt To chire Chinh phii
va Lugt To chire chinh quyén dia phicong ngay 22 thang 11 nam 2019;

Cén cir Ludit Bdo hiém xa hgi ngay 10 thang 11 nédm 2014;
Can cir B lugt Lao ding ngay 20 thang 11 ndm 2019;

Can ctr Lugt Can b, cang chice ngay 13 thang 11 ndm 2008,
Can cir Lugit Vién chiec ngay 15 thang 11 nam 2010;

Can cie Ludt siea doi, bo sung mot 5o dicy cua Ludt Can bg, cdng chirc
va Lugt Vién chirc ngay 25 thang ngg.?(ﬁﬁ"(()! '{ii b

Theo dé nghi ciia Bo trieemg Bo Noi v,

Chinh phi ban hanh Ngfu dinh sira doi, bé sung mor s6 diéu ciia Ngh;
dinh sé 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nam 2014 cuia Chinh phi vé
chinh sach tinh gian bién ché va N;,rh; d'jnh 56 H.‘)‘fi‘f}J'SKND CP ngay 31
.*Imng 8 ndm 2018 ciia Chinh phi stea doi, bé sung mét 56 diéu ctia Ngfﬁ dinh
50 10822014/ND-CP ngay 20 thang 11 ndm 2014 ciia Chinh pht vé chinh
sdch tinh gian bién ché.

Diu 1. Stra doi, bd sung mét s6 diéu cia Nghj dinh s6 108/2014/ND- cp
ngay 20 thing I I nim 2014 cia Chinh phi vé chinh sich tinh giin bién ché
vi Ngh; dmh s llleJIEfNB-CF ngdy 31 thing 8 nim 2018 cia Ehlnh phu
sira doi, b sung mot so diéu cla Nghi dinh so 108/2014/ND-CP vé chinh
sdch tinh gian bién ché.







= ]

I. Stra doi, bo sung khoan 2 Diéu | Nghj dinh 56 113/2018/ND-CP nhur sau:

“c) Chua dat trinh dé dio tao theo tiéu chuin chuyén mén, nghiép vu
quy dinh déi vai vi tri vige lam dang dam nhiém, nhumg khoéng cd vj tri viéc
lam khac phii hgp dé bb tri va khong thé b tri dio tao lai dé& chudn héa vé
chuyén mén, nghiép vu hofic duge co quan, don vj bo tri viée lam khde nhung
cd nhin tyr nguyén thire hign tinh gian bién ché va dirge co quan, don vj trire
tiép quan |y dong v;

d) Co chuyén nganh dio tao khong phi hgp vai vi tri vige lam hién dang
dam nhiém nén khong hoan thanh nhiém vy duge giso nhimg khang thé bo tri
viéc lam khic hojdc duge co quan, don vj bé tri viée lam khéc nhung ¢a nhin
trr nguyén thue hién tinh gian bién ché va duge co quan, don vj trye tiép quan
1y dang ¥;

d) C6 02 nam lién tiép lién ké tai thai diém xét tinh gian bién ché, cin
bg, cong chirc ca 01 nam dugc xép loai chat lwgng & mire hoan thanh nhiém
vt vi 01 niim khong hodn thanh nhiém vu ERW]%% thé bo tri viée lam
khédc phiit hgp hodc khéng hoan thanh nhi¢m vy trong nam tnrde lién ké tai
théi diém xét tinh gian bién ché nhung ca nhin ty nguyén thye hién tinh gidn
bién ché v duge co quan, don vi tryre tiép quan ly dong ¥;

e) Cé 02 nim lién tiép lién ké tai thoi diém xét tinh gian bién ché, vién
chirc ¢o6 01 ndm duge xép loai chat lwgmg & mire hodn thanh nhiém vy va 01
nim khéng hoan thanh nhigém vy nhumg khang thé bo tri viée lam khdc phu
hop hodic khdng hoan thinh nhiém vy trong nim trude lién ké tai thii diém
xét tinh gidn bién ché nhumg c4 nhén tr nguyén thire hién tinh gidn bién ché
va duge co quan, don vi true tiép quan 1y déng v;

g) C6 02 niam lién tiép lién ké tai thoi diém xét tinh gian bién ché ma
trong timg nim déu c6 tong sb ngay nghi lam viée bing hodc cao hon s ngay
nghi t6i da do 6m dau theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 26 Luit Bao hiém xa hoi,
6 xdc nhin cua co sé kham chita bénh va ciia co quan Béo hiém x3 héi chi tra
trgr cdp 6m dau theo quy dinh cua phap ludt hodc nim trude lidn ké tai thévi
diém xét tinh gian bién ché c6 tong sb ngdy nghi lam viée bing hoic cao hon
s6 ngay nghi 16i da do 6m dau theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 26 Luit Bio
hiém x4 hdi, c6 xac nhin cia co s& kham chita bénh va cua co quan Bao hiém
x& hoi chi tri trg clip dm dau theo quy dinh ctia phap ludt nhumg cd nhén e
nguyén thuc hién tinh gian bién ché duge co quan, don vj trire tiép quan ly
dong v."

2. Stra dbi, bo sung Diéu 8 Nghj dinh s 108/2014/ND-CP va cic khodn 6,
khodn 7 Biéu 1 Nghi dinh sd 113/2018/ND-CP nhu sau:







“Pi¢u 8. Chinh sich vé huru trde tudi

1. Ddi tugng tinh gian blr:n r..'l'u: quy d;nh tai Pidu 6 'Ngh| dinh nay m:u ch
tudi thﬁp hom toi da di 5 tudi va thip hon toi thiéu di 2 woi so véi woi nghi
huu t6i thiéu quy dinh tgi khoan 3 Diéu 169 Bo ludt Lao dong va co di 20
ndm ddng bao hiém x4 hoi trér 1én, trong do cé di 15 ndim lam nghé, céng wg:c
niing nhoc, ddc hai, nguy hiém hodc dic biét ning nhoc, ddc hai, nguy hiém
thuge danh muc do B§ Lao dong - Thuong han‘l vt Xi h{,u vi B Y té ban
hanh hodc ¢6 du 15 nim lam vi¢c & umg ¢6 didu kién kinh té - xa hji diic bigt
khé khin bao gum ca thii gian lam vige & noi ¢co Fhl.l l:ap khu VI,n: h¢ 50 0,7
tror 1én, ngodi hudmg ché do huu tri theo quy dinh ctia phap lut vé bao hiém
xd hoi, con duge hudng cie ché do sau:

a) Khong bj trir ty 1€ luong huu do viée nghi huu trude tuoi;

b) Puge trg cdp 03 thing tién luong cho mdi ndm nghi huu trude wéi so
v quy dinh ve tuoi toi thidu tai khodn 3 Dicu 169 B luit Lao déng;

¢) Puge trg ciip 05 thang tién lrong cho hai muoi nim diu cdng tic, ¢
dong di béo hiém xa héi. Tir ndm thir hai muoi mot tré di, cir mﬁi_nam cong
tac c6 dong bao hiém xa héi duge trg cdp % (mdt phan hai) thang tién luong.

2. Pbi tm;mg tinh gian blr.:n chc quy d;nh tai Hmu 6 Ngh| dinh nay ncu co
tudi thip hon t6i da da 5 tudi va thip hon tdi thiéu du 2 wdi so véi woi nghi
hiru quy dinh tai khoan 2 Piéu 169 Bj lual Lao dong va co di 20 nim dong
hdo h:em xd hr.;n triy lén, dl.rr;m hudmg ché dd huu lhm quy dijnh cla phiip
luit vé bao hiém xﬁ hoi va ché d:;: quy dinh tai car: diém a va ¢ khoan 1 Diéu
né}r vii dtrqrc trg céip 03 lhﬁng tién lwong cho mdi niam nghi huu trude tudi so
véi tudi nghi huu quy dinh tai khoan 2 Diéu 169 Bé lufit Lao dong.

3. D&i tugng tinh gidn bién ché quy dinh tai Diéu 6 Nghij dinh niy néu
cd tbi thip hon 2 twbi so vai wdi nghi huu téi thiéu quy dinh tai khoin 3
Piéu 169 Bf luit Lao ddng va c6 di 20 ndm dong béo hiém xd hgi tra Ién,
trong d6 c6 di 15 nim lam nghé, céng viée ning nhoe, déc hai, nguy hiém
hodic diic biét ning nhoc, déc hai, nguy hiém thude danh mye do Bé Lao dong
- Thua‘ng I:-inh va Xd hoi va Bo Y té ban hanh hodc cé dl.'l 15 ndm lam vig¢e ¢
vung 6 diéu kién kinh té - xd hoi dﬁc biét khé khiin bao gdm ca thai gian lam
viéc & noi ¢co phu clp khu vire h¢ 56 0, ? trér 1én thi duge huémg ché dd huu tri
theo quy dinh ciia phép ludt vé bio hiém x4 hoi va khong bj trir ty 1§ luong
huru do viée nghi huru trude twoi.

4, Péi tugng tinh gian bién ché quy dinh tai Diéu 6 Nghj dinh né}' néu co
tudi thip hom 2 tbi so véi twbi nghi huu quy dinh tgi khoin 2 Diéu 169 Bj
lufit Lao déng va c6 di 20 nim déng bao hiém xa h@i tra 1én, thi duge hudng
ché dd huu tri theo quy djnh cia phap ludt vé bao hiém xa hdi va khong bj trir
ty 1& lwong hwu do viée nghi huu trude woi.”







3. Sira doi, bo sung khoan 2 Piéu 9 Nghj dinh s 108/2014/ND-CP nhur sau:

“2, Khéng ap dung chinh sich quy dinh tai khoan 1 Diéu nay ddi véi
nhimg ngudi di lam viée tai don vi su nghiép cong lip khi don vi chuyén dbi
sang don vi su nghiép cdng ldp tu bio dam chi thudmg xuyén hodc don vj sy
nghiép cong 'E;lp u.r bao dam chi thuémg xuyén va chi diu tr hojc doanh
nghiép hodc co phan hoa vin dl.rqc gilr lai lam vige; nhimg ngu&l thude dol
tugmg tinh gian bién ché co tudi thip hon di 3 tdi so vai woi nghi b t6i
thiéu quy dinh tai khodn 3 Diéu 169 Bé luit Lao dong, c6 di 20 nim dong
bao hiém xa hdi trér 18n, trong d6 ¢ di 15 ndm lam nghé, cong vige nang
nhoe, dde hai, nguy hiém hodc dic biét ning nhoc, ddc hai, nguy hlem thude
danh myc do B§ Lao dfng - Thuong binh va Xa h§i va B§ Y té ban hanh
hodic c6 dii 15 nam lam viéc & viing cé diéu kién kinh té - x3 hai dic biét kha
khiin bao gém ca thai gian lam viée & noi ¢é phy cﬁp khu vire hé sé 0,7 tra
lén; nhimg ngudi thude dbi tugmg tinh gian bién ché co b th:ip hom di 3
tudi so véi tudi nghi huu quy dinh tai khodn 2 Diéu 169 B§ ludt Lao déng, c¢o
di 20 nam déng bao hiém xd héi tré 1én.”

4. Stra doi, bo sung khodan 1 Diéu 10 Nghj dinh s0 108/2014/ND-CP nhur sau:
*1. Chinh sach théi viéc ngay

Nhimg ngucn lhut,u: doi 1u¢ng tinh gm.n bién chn: quy dmh le;ll Diéu 6
Nghij dinh ndy 6 tudi toi da thap hon 2 tudi so vdi tudi nghi @.;i.} llufi‘lll guy
dinh tai khn&n 3 Diéu 169 B-:;l ludt Lao dfng va kh&ng di diéu Kién dﬁ iromg
chinh séch vé huru trude tdi quy dinh tai khoan 1 Diéu 8 Nghij dinh nay hodc
c6 tudi thip hon 2 i so vai tudi nghi huu quy dinh tai khoin 2 Didu 169 Bd
lut Lao ddng va khdng di didu kién dé hudng chinh sich vé huu trude tudi
quy dinh tai khodn 2 Diéu 8 Nghj dinh nay néu théi viéc ngay thi duge hudmg
céc khoan trg cip sau:

a) Pugec trg c:ﬁp 03 thang tién luwomg hién hudémg dé tim viée lam;

_ b) Buge trg cip 1,5 thdng tién luong cho mdi ndm cong tic co dong bao

hiém xa hji.”

5. Stra doi, bo sung khodn 4 Diéu 13 Nghj dinh s6 108/2014/ND-CP nhur sau:

“4. Kinh phi gidi quyét chinh séch tinh gidn bién ché déi véi doi tuong
quy dinh tai khodn 4 Dieu 6 Nghj dinh s6 108/2014/ND-CP va khodn 4 Dieu 1
Nghj dinh 56 113/2018/ND-CP duge bd tri tir nguén Quy Hé trg sip xép v
phit trién doanh nghiép trir trrdmg hop phap ludt 6 quy dinh khac.”

6. Stra déi, b sung khoan 10 Biéu 1 Nghj dinh s6 113/2018/ND-CP nhur sau:

“¢) Phé duyét danh %&i‘.‘h dbi tugng tinh gian bién ché va sir dung chi
ngin sich thwdng xuyén hiing nam dé thye hién vie chi tri cic ché d§, chinh
sach cho déi trgng tinh gian bién ché. Péi vai doi tugng tinh gian bién ché







quy dinh tgi khoan 4 Didu 6 Nghj dinh s6 108/2014/ND-CP vé khodn 4 Diéu |
Nghi dinh s& 113/2018/ND-CP thi Co quan dai dién chii s& hitu thye hién
theo trinh ty quy dinh tpi Nghi dinh sé 108/2014/ND-CP vi Nghi dinh
s6 113/2018/ND-CP, déng thiri ¢6 viin ban dé nghj B9 Tai chinh xudt Quy H
trgr sip xép va phat trién doanh nghiép dé giai quyét chinh sdch tinh gidn bién
ché cho doi tirgng nay trir truémg hop phdp ludt ¢ quy dinh khic.

d) Binh ky 02 Iﬂ.m’nﬂm (6 thing/1 léin), tong ht;!'p két qua thye hi¢n tinh
gian bién ché, bao gnm danh sich déi trong unh gidn bién ché (kém theo giai
trinh lam rd 1y do tinh gidn bién ché cha timg doi luqng} vi kinh phi thyre hién
tinh glﬂp bién ché cla Bo, nganh, dja phwrong minh g Bo N§i vy, Bo Tai
chinh dé kiém tra theo quy dinh.”

7. Bb sung Diéu 23a vao sau Diéu 23 Nghj dinh s6 108/2014/ND-CP
nhur sau;

“Picu 23a. Picu khoin chuyén tiép

Nhimg ngudi thuge d6i tugng tinh gian bién ché quy dinh tai khoan 4
E}leu 6 Nghi dinh sb 108/2014/ND-CP va khoin 4 Diéu | Nghj dinh
s 113/2018/NP-CP di duge Co quan dai dién chi sé hitu phé duyét danh
sach va dyr todan kinh phi thuc hién trude ngay Ngh] dinh né}' ¢6 hiéu lyc thi
hianh nhumg ch'.m duge cap kinh phi tir Quy Ho tro sﬁp xép va phat trién
doanh nghigp dé giai quyét chinh sach tinh gidn bién ché theo quy dinh thi
thyre hién theo quy dinh tai Nghj dinh nay.”

8. Sira doi Diéu 24 Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP nhu sau:

“Pitu 24. Hiéu e thi hanh

Nghj dinh niay ¢6 higu lye thi hianh ké tir ngay 10 thing 01 ndm 2015,
Céc ché do, chinh sach quy dinh tai Nghj dinh nay duge dp dung dén hét
ngay 31 thing 12 nim 2030."

Diéu 2. Hi¢u lye thi hinh

Nghi dinh nay cé hiéu lyc thi hanh ké tr ngay ky ban hanh.

Cac quy dinh @i khoan 2, khoan 3, khoan 4 Diéu 1 Nghj dinh nay co
higu lire thi hanh ké tir ngédy 01 thang 01 ndm 2021,

Diéu 3. Trich nhi¢m thi hinh

1. Ban Té chiic I‘mng wong, Viin pllung Qude hdi, Viin phong Chui tich
nude, Toa dn nhidn din t6i cao, Vién kiém st nhin din t6i cao, Kiém todn
Nha nude cin cir vao cde quy dinh tai Nghj dinh nay hudng dén, kiém tra vi
chiu trich nhiém vé viée thuc hién tinh gian bién ché cia cdc co quan, don vj
thudc quyén quan 1y bio dam ding doi twgng, chinh sich theo quy dinh tai
Nghi dinh nay.







2. Cac Bg truong, Thi trudmg co quan
Chinh phi, Cha tich Uy ban nhin din tinh, thanh p

L

truomg co quan thudge
ujc trung wong va cic

co quan, to chire, ¢ nhan 6 lién quan chju trich nhiém thi hanh Nghj dinh nay./

Noi nhin:
- Ban Bi thir Trung womg Bing,
- Thid turdmg, ede Phd Thi twdmg Chinh phib;
« Ciic B, co quan ngang Bj, cor quan thude Chinb phai;
- HEND, UBND cic tinh, thinh phi tryre thuise trung wong;
= Viin phdng Trung womg vil cde Ban cia Dang;
- Van phing Tdng Bi thu;
- Van phing Chi tich nirie;
- Viin phong Quide i
- Hiji ddng dén tie vil cde Uy ban eia Qudc hi;
- Toa dn nhin din 16 cao;
- Vién Kiém sat nhin din 16 cao,
- Kiém todin Nha nude,
- Uy ban Gidm sit thi chinh qude gin;
- Ngin hang Chinh sdch xa hii;
- Ngiin hing Phit trién Vit Nam;
- Uy ban Trung wong Mt trdn T6 qudc Vigr Nam;
- Co quan Trung wong eia cie dodn the;
- VECP: BTCN, efie PCN, Trg Iy TTg, TGD Chng TIDT,
ciic Vi, Cyce, dom vj trye thude, Cong bao;
- Lz VT, TCCV (2), 440

guyén Xuin Phic











